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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ  HÀ TĨNH 

TỈNH  HÀ TĨNH 

   Bản án sè: 78 /2017/HSST 

   Ngµy: 27/12/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

§éc lËp -Tù do -H¹nh phóc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Dũng  

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Văn Thanh 

                                        - Ông Nguyễn Hữu Nhị. 

Thư ký toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thanh Huyền, cán bộ TAND Thành 

phố Hà Tĩnh. 

Đại diện VKSND Thành phố Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Đức Tiến, 

Kiểm sát viên.                                       

Ngày 27 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở TAND Thành phố Hà Tĩnh, xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 70/2017/ HSST, ngày 22 tháng 11 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

Đậu Quốc K, Sinh ngày: 02/9/1999; Trú quán: xóm A, xã T, thành phố H, tỉnh 

Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: lớp 10/12; Con ông: Đậu Văn D và 

bà: Nguyễn Thị D1; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại (có mặt 

tại phiên toà). 

*Nguyên đơn dân sự: Trạm y tế xã T1, thành phố H. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự: Ông Trần Hậu T; Sinh năm: 

1958; Chức vụ: Trạm trưởng trạm y tế xã T1; Trú tại: xóm A, xã T, thành phố H (có 

mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố H truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 28/8/2017, Đậu Quốc K đi bộ từ nhà mình ở thôn A1, xã T, 

thành phố H mang theo 01 đèn pin loại đeo đầu màu vàng và 01 chiếc kềm sắt dài 

20cm đến Trạm y tế xã T1, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh với mục đích trộm cắp tài sản. 
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Đến khoảng 23 giờ 30’ cùng ngày, K trèo qua hàng rào và dùng kềm sắt mang theo bẻ 

móc khoá sắt phòng Dân số - KHHGĐ của Trạm y tế rồi đi vào trong lấy trộm 01 bộ 

máy vi tính nhãn hiệu Dell (gồm 01 màn hình vi tính nhãn hiệu Dell màu đen; 01 bàn 

phím nhãn hiệu Dell màu đen; 01 CPU nhãn hiệu Dell màu đen; 01 con chuột máy 

tính). Trong quá trình bê bộ máy tính ra thì con chuột máy tính rơi ra ở cửa phòng và 

K không nhặt lại. Sau đó K đưa bộ máy vi tính vừa trộm cắp được về cất giấu tại nhà 

mình ở thôn A, xã T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. Khi mang bộ máy tính về nhà, mẹ 

của K là bà Nguyễn Thị D1 có hỏi nguồn gốc của bộ máy vi tính trên thì K nói là 

mình mua trả góp từ 01 người bạn. Đến ngày 31/8/2017, Công an thành phố H triệu 

tập Đậu Quốc K lên làm việc và tại đây K nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của 

mình. 

        Theo kết luận định giá tài sản số 110 ngày 08/9/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự  Ủy ban nhân dân thành phố H xác định: 01 bộ máy vi tính 

nhãn hiệu Dell gồm: 01 màn hình vi tính nhãn hiệu Dell màu đen; 01 bàn phím nhãn 

hiệu Dell màu đen; 01 CPU nhãn hiệu Dell màu đen; 01 con chuột máy tính trị giá 

4.500.000đ 

Tài sản trên đã được thu hồi trả lại cho Trạm y tế xã T1, thành phố H. Nay ông 

Trần Hậu T - người đại diện theo pháp luật của Trạm y tế xã T1 không yêu cầu bồi 

thường gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 72/ CTr- KSĐT ngày 20/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố H đã truy tố bị cáo Đậu Quốc K về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm như cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điều 138;  điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 

69, khoản 1 điều 74, Điều 60 BLHS, xử phạt bị cáo Đậu Quốc K từ  06 đến 09 tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, kể từ ngày tuyên 

án. 

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức hình 

phạt cho bị cáo.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến 

kiểm sát viên, bị cáo, người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, Đậu Quốc K khai: Khoảng 23 giờ 30’ ngày 28/8/2017, tại phòng 

Dân số - KHHGĐ của Trạm y tế xã T1, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, Đậu Quốc K đã 

dùng kềm sắt bẻ khoá cửa đột nhập vào phòng lấy trộm 01 bộ máy vi tính nhãn hiệu 

Dell (gồm 01 màn hình vi tính nhãn hiệu Dell màu đen; 01 bàn phím nhãn hiệu Dell 

màu đen; 01 CPU nhãn hiệu Dell màu đen; 01 con chuột máy tính) trị giá 4.500.000đ 
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(bốn triệu, năm trăm nghìn đồng) của Trạm y tế xã T1, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh, với 

mục đích đưa về nhà để sử dụng. 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người đại diện nguyên 

đơn dân sự, người làm chứng, thời gian, địa điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, 

đặc điểm vật chứng vụ án được thu giữ cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hành vi của bị cáo là lợi dụng sơ hở, dùng kềm sắt 

bẻ khoá cửa đột nhập vào phòng, bí mật lén lút chiếm đoạt tài sản nhằm mục đích 

phục vụ nhu cầu của cá nhân. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình 

sự. Hội đồng xét xử có đầy đủ căn cứ kết tội Đậu Quốc K phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 của BLHS. 

Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Bị cáo không 

có tình tiết tăng nặng; Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, đại diện hợp 

pháp của nguyên đơn dân sự có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo quy định tại 

điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46 của BLHS. Bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên 

được hưởng chính sách người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều 68, Điều 

69, khoản 1 Điều 74 của BLHS. 

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ, hậu quả của hành 

vi phạm tội và nhân thân của bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, tài sản đã được thu hồi trả cho chủ sỡ hữu, khi phạm tội bị cáo là người chưa 

thành niên nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị 

cáo được hưởng án treo cũng đủ tác dụng răn đe, cải tạo và giáo dục đối với bị cáo. 

 Xét luận tội của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng pháp luật, về mức án đề nghị 

là thỏa đáng. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyên đơn dân sự đã nhận lại tài sản, người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn dân sự không yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét. 

Về vật chứng: 01 đèn soi đầu màu vàng, sọc xanh phía sau có giây chun; 01 

chiếc kềm bằng sắt dài 20cm có vỏ bọc ốp tay cầm bằng nhựa cứng màu đỏ là công 

cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu và 

tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố Đậu Quốc K phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm h, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 68, Điều 69, 

khoản 1 Điều 74, khoản 1,2 Điều 60 của BLHS, xử phạt: Đậu Quốc K 09 (chín) 
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tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Đậu Quốc K cho UBND xã T1, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 69 Luật thi hành án hình 

sự. 

        Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng 

hình sự tịch thu và tiêu hủy: 01 đèn soi đầu màu vàng, sọc xanh phía sau có giây 

chun; 01 chiếc kềm bằng sắt dài 20cm có vỏ bọc ốp tay cầm bằng nhựa cứng màu đỏ 

là công cụ bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. 

        (Đặc điểm, tình trạng vật chứng thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng lập hồi 

15 giờ 30 phút ngày 20/11/2017 giữa cán bộ cơ quan điều tra Công an thành phố H và 

cán bộ Chi cục thi hành án dân sự thành phố H1) 

Về án phí: Áp dụng Điều 98, khoản 1, 2 Điều 99 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Đậu 

Quốc K phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn dân sự có 

quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

- VKSND TP Hà Tĩnh;                                    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa         
- TAND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Công an TPHT;             
- T.H.A.P.T; 

- CQTHADS T.P Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, nguyên đơn dân sự;                                                      Trần Quốc Dũng 

- Lưu: HS - VP.                                                                                               

 


